
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

Buổi sáng: Tiết 1 (7:15 - 8:05); Tiết 2 (8:5 -8:55); Tiết 3 (9:10 -10:00); Tiết 4 (10:00 - 10:50); Tiết 5 (10:50 - 11:45)

Buổi chiều: Tiết 6 ( 13:30 - 14:20); Tiết 7 ( 14:20 - 15:10); Tiết 8 (15:20 - 16:10); Tiết 9 ( 16:10 - 17:00)
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TIẾT
PHÒNG HỌC GHI CHÚ 

1 2GEN0007
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh’s Ideology
2 30 TS. Phạm Quốc Hương Ba 6 4

Ragnar Frisch Hall, tầng 4, cơ sở 

Fleming

Học chung 

20DTA2

2 2GEN1094
Tin học kỹ năng

Access
3 75 ThS. Nguyễn Văn Diêu Hai 1 5

The Tim Berners - Lee lab, tầng 

2, cơ sở Fleming

Học chung 

20DTA2

5 2ENG13325
Kỹ năng thuyết trình

Presentation Skills
3 45 ThS. Phạm Thị Trúc Phương Sáu 2 4

Marie Curie Hall, tầng 5, cơ sở 

Lewis

6 2ENG1313
Nghe 4

Listening 4
3 60 Mr. Trần Bảo Tâm Nhật Năm 2 4

Irwin Rose Hall, tầng 2, cơ sở 

Fleming

7 2ENG1314
Nói 4

Speaking 4
3 60 Mr. Ralph Beck Bảy 2 4

James Tobin Hall, tầng 4, cơ sở 

Lewis

8 2ENG1315
Đọc 4

Reading 4
3 60 ThS. Huỳnh Thị Qúy Thuận Tư 2 4

Milton Friedman, tầng 4, cơ sở 

Đông A

9 2ENG1316
Viết 4

Writing 4
3 60 ThS. Nguyễn Phương Thủy Ba 2 4 Pascal Hall, tầng 4, cơ sở lewis

                PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021-2022, KHOA NGOẠI NGỮ (KHÓA 13: 2020-2024)

1. Thời gian học: Từ ngày 14/02/2022 - 18/6/2022

2. Thời gian ôn thi và thi học kỳ: Từ ngày 20/6/2022 - 30/6/2022

3. Giờ học:

4. Cơ sở: Lewis (8C Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM)

                Fleming (16 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM)

                Đông A (18 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, quận 2, Tp.HCM)

Ngành Ngôn ngữ Anh

Lớp: 20DTA1



2LAN11432
Tiếng Trung Quốc 3

Chinese 3
3 45 TS. Lưu Hớn Vũ Năm 6 4

Robert Solow Hall, tầng 4, cơ sở 

Fleming

Học chung 

20DTA2/20TAKD

2LAN1436
Tiếng Pháp 3

French 3
3 45 ThS. Đoàn Mỹ Linh Chi Sáu 6 4

Max Born Hall, tầng 2, cơ sở 

Fleming

Học chung 

20DTA2/20TAKD

1 2GEN0007
Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh’s Ideology
2 30 TS. Phạm Quốc Hương Ba 6 4

Ragnar Frisch Hall, tầng 4, cơ sở 

Fleming

Học chung 

20DTA1

2 2GEN1094
Tin học kỹ năng

Access
3 75 ThS. Nguyễn Văn Diêu Hai 1 5

The Tim Berners - Lee lab, tầng 

2, cơ sở Fleming

Học chung 

20DTA1

5 2ENG13325
Kỹ năng thuyết trình

Presentation Skills
3 45 ThS. Phạm Thị Trúc Phương Tư 2 4

Philippe Kahn, tầng 3, cơ sở 

Đông A

6 2ENG1313
Nghe 4

Listening 4
3 60 ThS. Nguyễn Long Tiên Sáu 2 4

Max Born Hall, tầng 2, cơ sở 

Fleming

7 2ENG1314
Nói 4

Speaking 4
3 60 Mr. Eddy de Bont Bảy 2 4 Galileo Hall, tầng 5, cơ sở Lewis

8 2ENG1315
Đọc 4

Reading 4
3 60 ThS. Huỳnh Thị Qúy Thuận Ba 2 4

Robert C. Merton, tầng 3, cơ sở 

Đông A

9 2ENG1316
Viết 4

Writing 4
3 60 ThS. Nguyễn Phương Thủy Năm 2 4

Albert Einstein Hall, tầng 3, cơ 

sở Lewis

2LAN11432
Tiếng Trung Quốc 3

Chinese 3
3 45 TS. Lưu Hớn Vũ Năm 6 4

Robert Solow Hall, tầng 4, cơ sở 

Fleming

Học chung 

20DTA2/20TAKD

2LAN1436
Tiếng Pháp 3

French 3
3 45 ThS. Đoàn Mỹ Linh Chi Sáu 6 4

Max Born Hall, tầng 2, cơ sở 

Fleming

Học chung 

20DTA2/20TAKD

10

Lớp: 20DTA2

10

Tự chọn

Tự chọn


